
UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /SGD&ĐT- TTr     Hoà Bình,  ngày        tháng 9 năm 2021 
V/v bồi dưỡng nghiệp vụ 

cộng tác viên thanh tra giáo dục 
 

 

Kính gửi:   

                - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

                          - Các đơn vị  trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

                - Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; 

 

 Căn cứ Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục; 

Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012; 

Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GD&ĐT về việc ban 

hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục; Công 

văn số 5302/BGDĐT-TTr ngày 08/12/2020 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng 

đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục;  

Căn cứ Công văn số 3749/BGDĐT-TTr ngày 31/8/2021 của Bộ GD&ĐT về 

việc mở lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục tại tỉnh Hòa Bình; Công 

văn số 640/HVQLGD-TTBD ngày 06/9/2021 của Học viện Quản lý giáo dục về 

việc mở lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục tại tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ yêu cầu thực tế và đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị, trường học; 

Sở GD&ĐT Hòa Bình cử các cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp bồi 

dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục đợt 1, năm 2021. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung bồi dƣỡng: Theo chương trình bồi dưỡng cộng tác viên 

thanh tra giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 

14/11/2016 của Bộ GD&ĐT. 

2. Thời gian: Trong tháng 9, 10/2021 (thời gian, lịch học các chuyên đề 

cụ thể theo danh sách đính kèm) 

3. Hình thức bồi dƣỡng: Trực tuyến.  

4. Thành phần: Theo danh sách đính kèm.  

5. Kinh phí: 2.000.000 đồng/học viên/khóa học theo thông báo của Học 

viện Quản lý giáo dục tại Công văn số 640/HVQLGD-TTBD ngày 06/9/2021 

(bao gồm phí đào tạo bồi dưỡng, tiền tài liệu, phí cấp chứng nhận bồi dưỡng), do 

các đơn vị cử cán bộ tham dự bồi dưỡng chi trả theo quy định. 

6. Yêu cầu 

- Trưởng phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị, trường học cử và tạo điều 

kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng cộng tác viên 

thanh tra giáo dục đợt 1, năm 2021 đúng thành phần, đảm bảo thời gian quy định. 
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- Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng: Chuẩn bị các điều 

kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập trực tuyến (Máy 

tỉnh để bàn có camera, loa và Micro hoặc máy tính xách tay. Lưu ý không sử dụng 

Smartphone...). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Đ/c 

Phạm Trung Thành, Thanh tra viên Thanh tra Sở GD&ĐT, SĐT: 0915.030.070 

để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Website ngành;  

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đinh Thị Hƣờng 
 



KẾ HOẠCH HỌC TẬP  

LỚP BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC ĐƠT 1, NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:         /SGD&ĐT-TTr ngày      /9/2021 của Sở GD&ĐT) 

Thời gian bồi dưỡng: Từ ngày 18/9/2021 đến ngày 10/10/2021 

 

Thời gian Nội dung 
Số 
tiết 

Thực hiện 

Thứ 7 
Ngày 18/9/2021 

 
Thanh tra giáo dục và cộng tác viên thanh tra giáo dục  
 

  
10 

TS. Nguyễn Vinh Hiển -  
Nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT  
0972 559 999 

Chủ nhật 
Ngày 19/9/2021 

Kỹ năng tham gia giải quyết tố cáo 

 
10 
  

TS. Nguyến Văn Kim   
Nguyện Vụ trưởng Vụ pháp chế,  
Thanh tra Chính phủ 0934 551 588 

Thứ 7 
Ngày 25/9/2021 

Kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra giáo dục 

 
10 

 
TS. Nguyễn Thanh Tùng  
Thanh tra Bộ GDĐT  0939 658 811 
 

Chủ nhật 
Ngày 26/9/2021 

 
  Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý GD và kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục 

 

 
10 

Th.S Trịnh Minh Trường  
Thanh tra Bộ GDĐT 0935 097 961 

Thứ 7 
Ngày 02/10/2021 

 
Kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại 

 

 
10 

TS. Nguyễn Vinh Hiển -  
Nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT  
0972 559 999 

Chủ nhật 
Ngày 03/10/2021 

  
Kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh … 

 

 
10 

TS. Phạm Ngọc Trúc - Học viện 
QLGD 0913 692 766 

Thứ 7 
Ngày 09/10/2021 

 Thảo luận; Giải đáp thắc mắc; Hướng dẫn viết tiểu luận; Viết tiểu luận  
 

10 

Chủ nhật 
Ngày 10/10/2021 

 Tìm hiểu thực tế địa phương 
 

10 
 

BTC và học viên 

 

 Thời gian học:  + Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút. 

    + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút. 

 



 

DANH SÁCH BỒI DƢỠNG CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA ĐỢT 1, NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:         /SGD&ĐT-TTr ngày      /9/2021 của Sở GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 
Ngày sinh 

Đơn vị công tác Phòng 
Trình 

độ  

Chuyên 

môn 
Chức vụ 

Nam Nữ 

1 Vũ Đức Hồng 05/03/1977   Phòng GD&ĐT  Cao Phong Đại học Ngữ văn Phó Trưởng phòng 

2 Hàn Thị Quyên   22/11/1977 Phòng GD&ĐT Cao Phong Đại học Kế toán Kế toán 

3 Bùi Thị Hoa   03/05/1973 MN Đông Phong Cao Phong Đại học Mầm non Hiệu trưởng 

4 Vũ Thị Thanh Toan   15/6/1973 TH&THCS Tây Phong Cao Phong Đại học Lịch sử Hiệu trưởng 

5 Bùi Thị Hồng Anh   07/05/1974 Phòng GD&ĐT Đà Bắc Đại học Hóa sinh Phó Trưởng phòng 

6 Nguyễn Thị Hải Yến   10/03/1986 Phòng GD&ĐT Đà Bắc Đại học Mầm non Chuyên viên 

7 Nguyễn Thị Thu Phương   08/11/1986 Phòng GD&ĐT Đà Bắc Đại học Kế toán Cán bộ 

8 Nguyễn Hùng Kiên 26/04/1973   TH&THCS Hiền Lương Đà Bắc Đại học Sinh học Hiệu trưởng 

9 Bùi Thị Lương   12/11/1978 TH Kim Đồng Đà Bắc Đại học Tiểu học Phó Hiệu trưởng 

10 Bùi Thị Quỳnh   27/11/1972 Phòng GD&ĐT  Kim Bôi Đại học Mầm non Phó Trưởng phòng 

11 Nguyễn Hữu Thọ 26/07/1975   Phòng GD&ĐT  Kim Bôi Thạc sĩ Toán học Chuyên viên 

12 Trần Thị Hà   13/08/1981 Phòng GD&ĐT  Kim Bôi Đại học Kế toán Kế toán 

13 Bùi Thị Lịch   20/12/1979 THCS Thị trấn Bo Kim Bôi Đại học Tiếng Anh Phó Hiệu trưởng 

14 Bùi Mạnh Linh 05/09/1987   Phòng GD&ĐT Lạc Sơn Thạc sĩ Vật lí Chuyên viên 

15 Bùi Thanh Thủy   02/06/1993 Phòng GD&ĐT Lạc Sơn Đại học Mầm non Chuyên viên 

16 Hoàng Thị Hương   05/05/1972 TH&THCS Văn Sơn Lạc Sơn Đại học Tiểu học Phó Hiệu trưởng 

17 Trần Việt Toàn 01/08/1975   TH&THCS Yên Phú Lạc Sơn Đại học Lịch sử Phó Hiệu trưởng 

18 Vũ Thành Văn 16/10/1985   Phòng GD&ĐT Lạc Thủy Đại học Toán học Cán bộ 

19 Nguyễn Thị Quyên   24/09/1988 MN An Lạc Lạc Thủy Đại học Mầm non Hiệu trưởng 

20 Đinh Văn Hồng 02/10/1968   TH&THCS xã Yên Bồng Lạc Thủy Thạc sĩ QLGD Hiệu trưởng 

21 Hoàng Thị Bích Ngọc   15/03/1974 TH&THCS Phú Lão Lạc Thủy Đại học Tiểu học Phó Hiệu trưởng 

22 Nguyễn Thị Kiều Diễm   28/8/1981 Phòng GD&ĐT Lương Sơn Đại học Ngữ Văn Cán bộ 

23 Hách Tuyết Mai   04/11/1978 MN Cư Yên Lương Sơn Đại học Mầm non Hiệu trưởng 

24 Hoàng Văn Khiêm 14/03/1978   TH&THCS Thanh Lương Lương Sơn Đại học Toán - Lý Hiệu trưởng 

25 Quách Thu Ngọc   18/11/1976 TH&THCS Cư Yên Lương Sơn Đại học Tiếng Anh Phó Hiệu trưởng 

26 Nguyễn Thị Quỳnh Lan   08/05/1977 Phòng GD&ĐT  Mai Châu Đại học Toán học Phó trưởng phòng 

27 Hà Thị Hiên   03/10/1973 Phòng GD&ĐT Mai Châu Đại học Ngữ văn Chuyên viên 

28 Đỗ Thị Hảo   25/12/1983 MN Tòng Đậu Mai Châu Đại học Mầm non Hiệu trưởng 

29 Phạm Văn Thủy 05/12/1967   TH thị trấn Mai Châu Mai Châu Đại học Tiểu học Hiệu trưởng 

30 Hà Công Đạt 10/06/1985   TH&THCS Ba Khan Mai Châu Đại học Sinh Hiệu trưởng 

31 Nguyễn Đức Quế 12/11/1971   Phòng GD&ĐT  T/p Hòa Bình Đại học Tiếng Anh Phó trưởng phòng 

32 Nguyễn Thị Luyến   25/10/1979 Phòng GD&ĐT  T/p Hòa Bình Thạc sĩ QLGD Chuyên viên 

33 Võ Thị Hương Thủy   07/28/1978 Phòng GD&ĐT  T/p Hòa Bình Đại học Kế toán Kế toán 
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34 Hà Ngọc Lan   04/11/1971 TH Lê Văn Tám T/p Hòa Bình Đại học Tiểu học Hiệu trưởng 

35 Vũ Thị Lan Phương   28/11/1974 THCS Lý Tự Trọng T/p Hòa Bình Thạc sĩ QLGD Hiệu trưởng 

36 Bùi Thị Huyên   14/04/1982 MN Phú Vinh Tân Lạc Đại học Mầm non Hiệu trưởng 

37 Dương Mạnh Chuyên 18/08/1974   TH&THCS Địch Giáo Tân Lạc Đại học Vật lí Hiệu trưởng 

38 Nguyễn Thị Thoa   25/05/1973 TH&THCS Do Nhân Tân Lạc Đại học Ngữ văn Hiệu trưởng 

39 Trần Văn Tuân 16/10/1987   TH thị trấn Mường Khến Tân Lạc Đại học Tiểu học Phó Hiệu trưởng 

40 Bùi Huy Trọng 12/07/1976   Phòng GD&ĐT Yên Thủy Đại học Toán học Phó Trưởng phòng 

41 Nguyễn Trung Văn 15/12/1982   Phòng GD&ĐT Yên Thủy Đại học Vật lí Cán bộ 

42 Nguyễn Trọng Hưng 30/12/1982   PT DTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi   Đại học Vật lí Phó Hiệu trưởng 

43 Phạm Thị Lan   10/12/1981 PT DTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi   Đại học Toán học Giáo viên 

44 Trịnh Thị Hương   13/09/1986 PT DTNT THCS&THPT huyện Lạc Thủy   Đại học Sinh học Phó Hiệu trưởng 

45 Tạ Quang Sỹ 17/12/1973   PTDTNT THCS&THPT B Mai Châu   Thạc sĩ Toán học Hiệu trưởng 

46 Ngô Thị Trang   26/08/1985 PTDTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc   Đại học Ngữ văn Tổ trưởng CM 

47 Trương Anh Tuấn 15/12/1979   PTDTNT THCS&THPT huyện Lạc Sơn   Thạc sĩ QLGD Hiệu trưởng 

48 Lê Gia Toàn 25/06/1980   PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Thủy   Đại học GDCD Hiệu trưởng 

49 Phạm Thị Trang Nhung   06/11/1986 PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Thủy   Đại học Ngữ văn Tổ trưởng CM 

50 Nguyễn Khánh Tùng 17/02/1982   PTDTNT THCS&THPT Lương Sơn   Thạc sĩ Hóa học Thư ký HĐ 

51 Nguyễn Phương Thảo   04/02/1986 PTDTNT THCS&THPT Lương Sơn   Thạc sĩ Địa lí Bí thư Đoàn TN 

52 Đào Việt Hùng 08/09/1973   PTDTNT THCS&THPT Ngọc Sơn   Thạc sĩ Toán học Hiệu trưởng 

53 Phạm Thị Bích Phượng   17/08/1977 PTDTNT THPT tỉnh Hòa Bình   Đại học Tiếng Anh Tổ trưởng CM 

54 Nguyễn Thị Thảo   30/06/1982 PTDTNT THPT tỉnh Hòa Bình   Đại học Ngữ Văn Giáo viên 

55 Bùi Như Năng 06/01/1967   THPT 19-5 Kim Bôi   Đại học Lịch sử Hiệu trưởng 

56 Đào Tuấn Anh 16/11/1984   THPT 19-5 Kim Bôi   Thạc sĩ Toán học Tổ trưởng CM 

57 Bùi Thị Thảo   10/10/1986 THPT 19-5 Kim Bôi   Đại học Kế toán Kế toán 

58 Bùi Văn Khánh 12/03/1981   THPT Bắc Sơn   Thạc sĩ Vật lí Phó Hiệu trưởng 

59 Vũ Thị Quế   17/06/1977 THPT Cao Phong   Đại học Ngữ văn Tổ trưởng CM 

60 Nguyễn Thị Xuyên   09/03/1981 THPT Cao Phong   Đại học Kế toán Tổ trưởng VP 

61 Tăng Văn Quang 27/02/1977   THPT chuyên Hoàng Văn Thụ   Thạc sĩ Hóa học Phó Hiệu trưởng 

62 Lê Thùy Nhung   10/01/1986 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ   Thạc sĩ Ngữ Văn Giáo viên 

63 Bùi Văn Lưu 06/01/1983   THPT Cộng Hòa   Đại học Toán học Phó Hiệu trưởng 

64 Bùi Văn Quyền 25/07/1987   THPT Cộng Hòa   Đại học Tiếng Anh Thư ký HĐ 

65 Trần Thị Mai Phương   25/06/1978 THPT Công Nghiệp   Thạc sĩ Toán học Tổ trưởng CM 

66 Hà Văn Lương 12/08/1985   THPT Công Nghiệp   Thạc sĩ Hóa học Giáo viên 

67 Nguyễn Văn Hà 10/11/1983   THPT Đại Đồng   Đại học Vật lí Thư ký HĐ 

68 Tô Thế Trung 25/11/1976   THPT Đoàn Kết   Đại học Ngữ văn Phó Hiệu trưởng 

69 Đinh Ngọc Bích   16/11/1984 THPT Kim Bôi   Đại học Toán học Giáo viên 

70 Nguyễn Quyết Thắng 21/07/1980   THPT Kỳ Sơn   Thạc sĩ QLGD Hiệu trưởng 

71 Hoàng Thị Liên Hương   13/05/1983 THPT Kỳ Sơn   Thạc sĩ Ngữ văn Tổ phó CM 

72 Trần Thị Thanh Trang   16/01/1981 THPT Lạc Long Quân   Thạc sĩ  QLGD Phó Hiệu trưởng 
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73 Nguyễn Thị Trinh Lam   25/12/1977 THPT Lạc Long Quân   Đại học Ngữ văn Tổ trưởng CM 

74 Nguyễn Thị Thu Thủy   07/09/1985 THPT Lạc Sơn   Đại học Kế toán Tổ trưởng VP 

75 Vũ Thị Thanh Thủy   23/12/1976 THPT Lạc Thủy   Đại học Vật lí Phó Hiệu trưởng 

76 Trần Phi Điệp 14/05/1979   THPT Lạc Thủy   Đại học Tin học Giáo viên 

77 Bùi Xuân Nam 09/10/1966   THPT Lạc Thủy B   Đại học Ngữ văn Phó Hiệu trưởng 

78 Nguyễn Anh Tuấn 29/03/1982   THPT Lạc Thủy B   Đại học Thể dục Giáo viên 

79 Trần Đăng Lưu 17/09/1975   THPT Lạc Thuỷ C   Thạc sĩ Toán học Phó Hiệu trưởng 

80 Đặng Huy Cường 13/01/1982   THPT Lạc Thuỷ C   Đại học Tiếng Anh Giáo viên 

81 Hoàng Thế Đạt 02/03/1981   THPT Lương Sơn   Thạc sĩ Toán học Tổ phó CM 

82 Cù Thị Minh   08/04/1985 THPT Lương Sơn   Đại học Tiếng Anh Giáo viên 

83 Lê Hải Vân   27/06/1983 THPT Mai Châu   Đại học Ngữ văn Thư ký HĐ 

84 Bùi Đức Hải 20/02/1974   THPT Mai Châu   đại học GDTC Tổ phó CM 

85 Nguyễn Duy Hưng 24/02/1983   THPT Mai Châu B   Đại học Toán học Phó Hiệu trưởng 

86 Phùng Quang Hưng 09/11/1984   THPT Mường Bi   Đại học Toán học Phó hiệu trưởng 

87 Nguyễn Đình Thế 08/08/1986   THPT Mường Bi   Thạc sĩ Toán học Thư ký HĐ 

88 Phạm Ngọc Sơn 13/10/1975   THPT Nam Lương Sơn   Thạc sĩ QLGD Phó Hiệu trưởng 

89 Phạm Thị Bích Hồng   29/9/1978 THPT Nam Lương Sơn   Đại học Toán học Tổ trưởng CM 

90 Bùi Thị Hậu   06/06/1979 THPT Ngô Quyền   Thạc sĩ Toán học Thư ký HĐ 

91 Đặng Thị Sâm   05/12/1980 THPT Ngô Quyền   Đại học Vật lí Tổ trưởng CM 

92 Nguyễn Bá Trung 10/09/1980   THPT Phú Cường   Thạc sĩ QLGD Phó Hiệu trưởng 

93 Cao Duy Tú 18/03/1987   THPT Quyết Thắng   Thạc sĩ Hóa học Tổ trưởng CM 

94 Nguyễn Tuấn Hùng 25/05/1988   THPT Quyết Thắng   Đại học Vật lí Bí thư Đoàn TN 

95 Bùi Văn Tùng 17/06/1984   THPT Sào Báy   Đại học Toán học Phó Hiệu trưởng 

96 Lê Thị Thục   04/06/1990 THPT Sào Báy   Đại học Kế toán Tổ trưởng VP 

97 Phạm Đức Minh 25/05/1975   THPT Tân Lạc    Đại học Toán học Phó Hiệu trưởng 

98 Dương Hải Hằng   14/12/1974 THPT Thanh Hà   Đại học Vật lí Phó Hiệu trưởng 

99 Lường Văn Tín 09/04/1984   THPT Yên Hòa   Đại học Tiếng Anh Phó Hiệu trưởng 

100 Nguyễn Thị Thúy Hằng   14/09/1980 THPT Yên Thủy A   Đại học Toán học Tổ phó CM 

101 Trương Tấn Long 13/08/1974   THPT Yên Thủy B   Thạc sĩ Vật lí Phó Hiệu trưởng 

102 Bùi Tuấn Anh 24/03/1980   THPT Yên Thủy C   Đại học Toán học Phó Hiệu trưởng 

103 Nguyễn Trung Thu 01/10/1982   TT GDNN-GDTX huyện Đà Bắc   Đại học Lịch sử Phó Giám đốc 

104 Nguyễn Trọng Cường 02/01/1978   TT GDNN-GDTX huyện Lạc Thủy    Đại học Toán-Tin  Phó Giám đốc 

105 Đinh Bá Cường 21/04/1976   TT GDNN-GDTX huyện Yên Thủy   Đại học Tiếng Anh Phó Giám đốc 
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